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KẾ HOẠCH

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 
(Giai đoạn 2011 – 2013)
Kính gửi: 
- Công đoàn các tổng công ty;
- Công đoàn các doanh nghiệp trực thuộc;

- Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT các địa phương.
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/6/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể” trong giai đoạn 2011 - 2013, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Công đoàn Ngành) ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2011-2013.
I. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THOA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
1. Thực trạng xây dựng, ký kết TƯLĐTT
Hiện nay Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trực tiếp chỉ đạo công đoàn của 16 Tổng Công ty: trong đó có 03 Tổng công ty 91, 13 Tổng công ty 90 và 21 công đoàn các doanh nghiệp cổ phần, trách nhiện hữu hạn thành viên;

Theo báo cáo của công đoàn các tổng công ty, tỷ lệ doanh nghiệp đã ký TƯLĐTT đạt 93%; trong đó các doanh nghiệp nhà nước đạt 97,2% (208/214 DN), doanh nghiệp cổ phần đạt 90,13% (201/223 DN), doanh nghiệp có vốn nước ngoài 87,5% (7/8 DN); đã có 02 Tổng công ty ký TƯLĐTT cấp Công ty mẹ - Công ty con;
Tuy nhiên, chất lượng của các thỏa ước lao động tập thể đã ký kết còn thấp, một số lớn các thỏa ước còn mang tính hình thức, chủ yếu sao chép lại những quy định đã có của luật, ít có những thỏa thuận về quyền lợi của người lao động cao hơn so với quy định của pháp luật lao động. Không ít doanh nghiệp chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT cho phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp; một số TƯLĐTT đã hết thời hạn, nhưng không thương lượng, ký kết lại.
2. Nhu cầu cấp bách
Tác động của hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, lạm phát trong nước khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển đổi, phát triển sản xuất kinh doanh, người lao động khó có được việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi ổn định, thoả đáng.
Trong quá trình đổi mới, sắp xếp lại ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành ngoài nhà nước, thành lập mới ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động. Các chủ doanh nghiệp ngày càng phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới và ngay tại Việt Nam; vấn đề doanh thu, lợi nhuận luôn được đặt lên hàng đầu; việc cắt giảm chi phí lao động và các chi phí khác trong giá thành sản phẩm đã ảnh hưởng đến chế độ và thu nhập của người lao động; chế độ, quyền lợi của người lao động ngày càng khác biệt trong các doanh nghiệp có chủ sở hữu khác nhau…
Do đó, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT ngày càng phức tạp, đa dạng hơn. Việc nâng cao chất lượng TƯLĐTT cấp doanh nghiệp và xây dựng TƯLĐTT cấp trên cơ sở (cấp Cty Mẹ - Cty con và  cấp ngành hàng) là hướng đi thiết yếu để đảm bảo sự công bằng thỏa đáng về quyền lợi của người lao động trong từng doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, cũng như giữa các doanh nghiệp có thành phần kinh tế khác nhau. Nhờ đó giảm thiểu các vụ đình công, bãi công, ngừng việc tập thể, giúp các doanh nghiệp tránh được tổn thất, thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời tránh để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện diễn biến hoà bình.
II. MỤC ĐÍCH
- Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT tại các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp và PTNT. Thông qua đó làm tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bào vệ quyền lợi người lao động trong các doanh nghiệp.
- Xây dựng và thực hiện TƯLĐTT cấp Công ty mẹ - Công ty con trong công đoàn các tổng công ty, làm cơ sở để bảo đảm quyền lợi và quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp cùng nhóm ngành nghề trong các tổng công ty.
- Thí điểm xây dựng và ký TƯLĐTT theo ngành hàng.
III. NỘI DUNG
1. Nâng cao chất lượng TƯLĐTT cấp doanh nghiệp

- Rà soát, đánh giá, phân loại TƯLĐTT tại các doanh nghiệp thuộc các tổng công ty và các doanh nghiệp trực thuộc.
- Bổ sung, hoàn thiện các TƯLĐTT đang còn thời hạn; tổ chức thương lượng, xây dựng và ký mới các TƯLĐTT theo hướng nâng cao chất lượng của thoả ước, đảm bảo có nhiều nội dung quyền lợi của người lao động cao hơn quy định của luật.
2. Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn các tổng công ty tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT cấp Công ty mẹ - Công ty con
- Phổ biến kinh nghiệm xây dựng, ký kết TƯLĐTT cấp Công ty mẹ - Công ty con trong các tổng công ty.

- Tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT cấp Công ty mẹ - Công ty con trong các tổng công ty.
3. Thí điểm xây dựng, ký kết khung thoả ước lao động tập thể cấp ngành hàng

- Lựa chọn ngành hàng thí điểm để xây dựng và tổ chức thương lượng nội dung khung TƯLĐTT cấp ngành hàng (dự kiến ngành mía đường).

- Nghiên cứu thực trạng TƯLĐTT của các doanh nghiệp thuộc ngành hàng; soạn thảo khung thỏa ước lao động cấp ngành hàng.
- Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở thuộc ngành hàng.
- Phổ biến các nội dung đã ký kết; hỗ trợ công đoàn các doanh nghiệp tham gia khung TƯLĐTT cấp ngành hàng tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- Sơ kết tình hình thực hiện ký kết TƯLĐTT cấp công ty mẹ - công ty con và ngành hàng; xây dựng kế hoạch mở rộng việc xây dựng, ký kết TƯLĐTT cấp ngành hàng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam: 

1) Tham gia với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật lao động và công đoàn liên quan đến thương lượng và ký kết TƯLĐTT.
2) Chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát, đánh giá, phân loại theo mức độ thực hiện các quy định về TƯLĐTT báo cáo về Công đoàn Ngành, đồng thời tổ chức các đoàn khảo sát cơ sở, nắm bắt tình hình để có căn cứ chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ các công đoàn cơ sở trong thương lượng, ký kết TƯLĐTT cấp doanh nghiệp.
3) Thành lập các đội, nhóm chuyên gia hỗ trợ công đoàn cấp dưới thương lượng và ký TƯLĐTT.

4) Hỗ trợ công đoàn các tổng công ty, công đoàn cấp trên cơ sở trong thương lượng và ký kết TƯLĐTT cấp công ty mẹ - con. Phổ biến kinh nghiệm các TƯLĐTT cấp Cty mẹ - Cty con trong ngành;
5) Xin chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về chủ thể đại diện cho các bên thương lượng, ký TƯ cấp ngành hàng. Liên kết với các LĐLĐ địa phương, đại diện cho các CĐCS cùng ngành hàng để tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT với đại diện các doanh nghiệp cùng ngành hàng.
Nghiên cứu thí điểm khung TƯLĐTT cấp ngành hàng, lựa chọn ngành hàng có nhiều thuận lợi để chuẩn bị xây dựng khung TƯ. Vận động các hiệp hội ngành hàng hợp tác với Công đoàn Ngành trong xây dựng khung, tiến tới thương lượng, ký TƯLĐTT cấp ngành hàng (mía đường).
6) Đào tạo, tập huấn, năng cao năng lực cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở về thương lượng tập thể, các kỹ năng đàm phán để xây dựng, bổ sung các TƯLĐTT của doanh nghiệp. In ấn và cung cấp sổ tay về thương lượng và ký TƯLĐTT cho các công đoàn cơ sở.
7) Tổ chức lựa chọn, động viên, khen thưởng các cấp công đoàn và chủ sử dụng lao động nơi có TƯLĐTT chất lượng cao.
2. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở (CĐ TCTy, CĐN địa phương):
1) Rà soát tình hình, đánh giá, phân loại mức độ thực hiện thương lượng và ký TƯLĐTT ở các công đoàn cơ sở trực thuộc, nhất là các CĐCS của các DN liên kết, để có căn cứ chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp và thiết thực cho các CĐCS. Giới thiệu, phổ biến cho các CĐCS những TƯLĐTT có chất lượng tốt để áp dụng trong thương lượng. 
2) Kịp thời nắm bắt tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các CĐCS. có biện pháp hỗ trợ thiết thực, nhất là trong giai đoạn thương, tránh để CĐCS phải ký những TƯLĐTT không có lợi cho người lao động. Chỉ đạo quyết liệt các công đoàn cơ sở chưa ký TƯLĐTT (hoặc thỏa ước đã hết hạn) khẩn trương thương lượng và ký TƯLĐTT theo quy định. Thành lập tổ, nhóm chuyên gia giúp CĐCS thương lượng, ký TƯLĐTT.
3) Chủ động phối hợp với Công đoàn Ngành trong đánh giá, phân nhóm các TƯLĐTT của các doanh nghiệp trong cùng ngành hàng (đối với ngành hàng được chọn thí điểm), tham mưu cho Công đoàn Ngành xây dựng khung TƯLĐTT cấp ngành hàng. Tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở cùng ngành hàng phối hợp xây dựng khung TƯLĐTT cấp ngành hàng và tham gia thực hiện khung thỏa ước chung.

4) Kịp thời báo cáo CĐN định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thương lượng và ký TƯLĐTT. 
3. Đối với các công đoàn cơ sở:

1) Chủ động học tập, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, nhất là về các kỹ năng thương lượng; hiểu biết các chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của Chính phủ liên quan đến người lao động.
2) Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm để rà soát, đánh giá TƯLĐTT, tập hợp nguyện vọng người lao động. Thông qua đó tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động hiểu và thực hiện nghĩa vụ trong thương lượng, ký TƯLĐTT.
3) Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục người lao động hiểu và có ý thức trong đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình, chủ động tham gia quá trình thương lượng. Mặt khác hiểu và thực hiện tốt các quy định về lao động, các chiến lược, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp, tạo môi trường tốt cho thương lượng, ký TƯLĐTT.
4) Thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với chủ sử dụng lao động để phân tích tình hình doanh nghiệp; tham mưu cho doanh nghiệp có những biện pháp thu hút lao động, tạo việc làm, tạo nguồn phúc lợi; tổ chức các phong trào CNLĐ, tạo môi trường đồng thuận để phát triển doanh nghiệp; đề xuất những nội dung, điều khoản trong TƯLĐTT phù hợp với những điều kiện của doanh nghiệp, tránh để cả hai bên vi phạm thỏa ước, đảm bảo được quyền lợi xác đáng cho người lao động.
5) Chủ động xây dựng TƯLĐTT mới, hoặc bổ sung sửa đổi thỏa ước hiện có theo nâng cao chất lượng trong hoàn cảnh mới, có tham khảo các thỏa ước của các doanh nghiệp cùng nhóm ngành nghề.

6) Các CĐCS thuộc ngành hàng được chọn thí điểm vận động chủ sử dụng lao động tham gia thực hiện khung TƯLĐTT cấp ngành.
Việc xây dựng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của Công đoàn trong tình hình mới, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam yêu cầu công đoàn các tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện có hiệu quả.
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